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STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2050000273 Đặng Thị Thanh Huyền TN. Nhuận Đạo

2 2150000010 Phạm Thanh Bình T. Minh Tuệ

3 2150000019 Trương Thanh Duy T. Viên Phát

4 2150000022 Trần Văn Duy T. Phước Tịnh

5 2150000024 Nguyễn Tấn Đạt T. Phước Đạt

6 2150000029 Lê Văn Đình T. Vạn An

7 2150000049 Vũ Đình Hoan T. Huệ Bình

8 2150000050 Trần Văn Hoàng T. Bảo Hoàng

9 2150000057 Nguyễn Văn Hùng T. Thiện Duy

10 2150000066 Đinh Hồng Khoa T. Trung Văn

11 2150000089 Đào Ngọc Minh T. Quảng Nhật

12 2150000132 Lưu Hoàng Sang T. Bảo Thiện

13 2150000147 Lê Hữu Tài T. Nhuận Từ

14 2150000155 Trần Thanh Tiến T. Nhuận Chánh

15 2150000158 Trần Quốc Tỉnh T. Quảng An

16 2150000167 Tống Hồ Trần Tuyến T. Quảng Hảo

17 2150000182 Nguyễn Đình Thành T. Nhuận Nghiêm

18 2150000188 Nguyễn Ngọc Thiện T. Giác Tịnh

19 2150000194 Nguyễn Thanh Thức T. Hiền Triết

20 2150000200 Trương Duy Trân T. Vạn Bảo

21 2150000222 Châu Văn Xuân T. Giác Minh Xuân

22 2150000250 Nguyễn Thị Mỹ Dung TN. Thanh Nhàn

23 2150000252 Võ Tú Dung TN. Diệu Hoà

24 2150000261 Nguyễn Thị Hương Giang TN. Nhuận Sơn

25 2150000263 Đinh Thị Hà TN. Phước Như

26 2150000269 Nguyễn Thị Thanh Hà TN. Thiên Bảo



STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

27 2150000275 Vương Thanh Hằng TN. Tuệ Phúc

28 2150000296 Trần Thị Mỹ Hoa TN. Huệ Tuyền

29 2150000298 Giáp Thị Hoàng TN. Hữu Huy

30 2150000306 Vũ Thị Thuý Hồng TN. Huệ Ngọc

31 2150000307 Lưu Phước Huệ TN. Lâm Huyền Viên

32 2150000319 Trần Thị Thu Huyền TN. Lâm Huyền Điềm

33 2150000379 Lê Thị Tuyết Ngân TN. Tâm Phước

34 2150000397 Trần Vệ Diệu Như TN. Minh Mỹ

35 2150000414 Lâm Hiệp Phố TN. Liên Thuận

36 2150000428 Nguyễn Thị Phương Quyên TN. Hoàn Như

37 2150000430 Ngô Như Quỳnh TN. Quang Hương

38 2150000438 Trịnh Thị Sương TN. Vạn Sương

39 2150000450 Nguyễn Thị Phương Thảo TN. Quảng Thông

40 2150000457 Nguyễn Thị Thanh Thiệp TN. Huệ Khánh

41 2150000479 Võ Thị Thanh Thúy TN. Thanh Ân

42 2150000494 Lê Xuân Tiệp TN. Trung Phúc

43 2150000498 Ngô Thị Trâm TN. Nghĩa Nhân

44 2150000509 Phan Thị Thảo Trinh TN. Bích Nguyệt

45 2150000540 Nguyễn Thị Thu Xuân TN. Liên Giác

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


